[image: image1.png]Q NDONGA Bank





[image: image2.png]



	Chi nhánh/Phòng Giao Dịch: _____________________
Branch/Transaction Office
	Dành cho Ngân hàng

For the Bank only
Mã Khách hàng:__________

CIF No.  


GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN 
THANH TOÁN DÀNH CHO TỔ CHỨC

(ACCOUNT OPENING APLICATION FORM FOR ENTITY)
Loại tiền:  ( VND
                     ( USD
( Khác: ..............
                                                                        Currency           VietNam Dong              US Dollar             Other
(Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ, điền các nội dung vào chỗ trống và đánh dấu ( vào ô trống thích hợp)
(Please read the below information carefully, fill in the blanks and check  (  for the suitable box)
	I. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN 
ACCOUNT HOLDER’S INFORMATION

	Tên Chủ tài khoản (đầy đủ):

Account holder’ name

Tên giao dịch (viết tắt):


Transaction name (Abbreviation name)

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:
Tên viết tắt (nếu có):


Entity name in English                                                                                                          Abbreviation name
Địa chỉ đặt trụ sở chính:

Head office address

Địa chỉ liên lạc:

Residental address

Điện thoại: 
 Số Fax: 
Email: 

Phone No                                                                                                           Fax Number                               Email        
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Đầu tư số: 

Business Registration Certificate/Investment License No.

Nơi cấp:
Ngày cấp: 

Issued by                                                                                                           Issued date

Quốc gia nơi tổ chức được thành lập: ………………………………………………………………………………………………………………...

Country of Incorporation

Mã số doanh nghiệp: 
Nơi cấp: 
Ngày cấp: 

Identification Number



                                 Issued by                                                         Issued date
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
Tax code    

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
( Nông nghiệp
( Công nghiệp
( Thương mại
( Thủy sản
Main fields of business                                       Agriculture                  Industry                         Trading                            Fishery




( Lâm nghiệp
( Xây dựng
( Dịch vụ
( Khác:

                                                                     Forestry                      Construction                 Service                            Other

                                                                ( Sản xuất             ( Dịch vụ Tài chính ( Công nghệ

                                                                            Manufacturing              Financial Sevices         Technology

Số người lao động: ………………. lao động.

Tổng tài sản năm gần nhất: ..........................Tỷ đồng.

Number of labors                                    labor(s)                                                                     Total assets in the latest year                                  billion VND 

	II. THÔNG TIN TUÂN THỦ FATCA (ĐẠO LUẬT THUẾ HOA KỲ)
INFORMATION FOR COMPLIANCE OF FATCA (TAX UNITED STATES' LAWS)

	1. Tổ chức được thành lập hay có tổ chức hoạt động tại Hoa Kỳ không?
Is the entity a United States entity (incorporated or operated in the U.S.)?


Nếu có, xin vui lòng điền Mẫu W-9 cho khách hàng tổ chức, và cung cấp Mã số thuế tương ứng.
If yes, please complete W9 for entity and provive relevant Taxpayer Indentification Number (US TIN)
2. Tổ chức có được xem như một định chế tài chính ngoài Hoa Kỳ (ĐCTC), (ví dụ: ngân hàng, ngân hàng giám hộ, công ty chuyên đầu tư, môi giới đầu tư, tư vấn đầu tư, quỹ hoặc phương tiện đầu tư, công ty bảo hiểm, công ty holding (giữ vốn đầu tư công ty khác), vv...) theo quy định của FATCA hay không?
Is the entity considered as an FFI (Foreign Financial Institution), for example: a bank, a custodial institution, an investment entity, an investment advisor, an investment fund or vehicle, insurance company, holding company (acquiring capital in other company) for FATCA purposes?

Nếu có, xin vui lòng cung cấp mã số GIIN, hoặc Mẫu W-8BEN-E trong trường hợp tổ chức không có mã số GIIN.
If yes, please Provide GIIN, or W-8BEN-E  form if the entity does not have a GIIN

Mã GIIN (GIIN No.)
(
(
(
3. Tổ chức có nhà đầu tư/ cổ đông/ chủ sở hữu Hoa Kỳ nào không?
Does the entity have any United States shareholder?


Nếu có, xin vui lòng hoàn thành Mẫu W-8BEN-E cho khách hàng tổ chức.
 If yes, please complete W-8BEN-E form for entity.
	Có

         Yes

(
(
(
	Không

No
 (
(
(

	III. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
INFORMATION ABOUT ACCOUNT HOLDER’S LEGAL REPRESENTATIVES

	Họ và tên:

Giới tính:
( Nam
( Nữ
Full name                                                                                                                      Gender
                  Male
                      Female

Nghề nghiệp: 

Chức vụ: …………………………………..………………………….
Occupation
           Job tittle

Ngày sinh: 
Nơi sinh: 
………………………………………………………………………………..
Date of birth                                       Place of birth

Quốc tịch: 

Đối tượng cư trú:
( Người cư trú
( Người không cư trú
Nationality
Residental status
Resident
Non-resident

Số CMND/ Số hộ chiếu/ Số Thẻ căn cước công dân:
Ngày cấp:
Nơi cấp:

Identification/Passport No.
Issued date
Issued by
Địa chỉ thường trú: 

Điện thoại:

Registered address

Phone No.
Địa chỉ liên lạc: 

Email: 

Mailing address  

Số thị thực/ thẻ tạm trú:

Có hiệu lực đến: ……./……./………        Cơ quan cấp: 

Visa/Temporary Residence Card No.
Validity until

Issued by

Quốc tịch thứ 2 (Nếu có):
Số hộ chiếu: 
 Ngày cấp:
 Nơi cấp:
 
Second nationality (If any)
Passport No.

Issued date
Issued by

Địa chỉ đăng ký cư trú tại quốc gia có quốc tịch trên: ……………………………………………………………………………………………….

Registered address in the country of above nationality

	IV. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ THAY NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
THE INFORMATION OF THE PERSON WHO IS AUTHORIZED TO SIGN ON BEHALF OF LEGAL REPRESENTATIVES

	Họ và tên:

Giới tính:
( Nam
( Nữ
Full name                                                                                                                      Gender
                  Male
                      Female

Nghề nghiệp: 

Chức vụ:
…………………………
Occupation
           Job tittle

Ngày sinh: 
Nơi sinh:

Số Q/Đ ủy quyền:
Ngày ký:


Date of birth                                   Place of birth
Power of attorney No.                                    Date of signing

Quốc tịch: 

Đối tượng cư trú:
( Người cư trú
( Người không cư trú
Nationality
Residental status
Resident
Non-Resident

Số CMND/Số hộ chiếu/Số thẻ căn cước công dân: 

Ngày cấp:
Nơi cấp:

Identification/Passport No.
Issued date
Issued by

Địa chỉ thường trú: 

Điện thoại:

Registered address

Phone No.
Địa chỉ liên lạc: 

Email:

Mailing address                                                                                                                           

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài (nếu người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài): ...........................................................................
Overseas registered residential address (if case of foreign Legal representatives)                                       
Số thị thực/ Số thẻ tạm trú:

Có hiệu lực đến: ……./……./………        Cơ quan cấp: 

Visa/Temporary Residence Card No
Validity until
Issued by

	V. THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
CHIEF ACCOUNTANT/ ACCOUNTANT

	Họ và tên:

Giới tính:
( Nam
( Nữ
Full name                                                                                                                      Gender
                  Male
                      Female

Nghề nghiệp: 

Chức vụ: ……………………………………………………………….
Occupation
           Job tittle

Ngày sinh: 
Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………………
Date of birth                                   Place of birth


Quốc tịch: 

Đối tượng cư trú:
( Người cư trú
( Người không cư trú
Nationality
Residental status
Resident
Non-Resident

Số CMND/ Số hộ chiếu/ Số thẻ căn cước công dân

Ngày cấp:
Nơi cấp:

Identification/Passport No.
Issued date
Issued by
Địa chỉ thường trú: 

Điện thoại:

Registered address

Phone No.
Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài (nếu có): .....................................................................................................................................................
Overseas registered residential address (if any)                                                                                                                                

Số thị thực/ Số thẻ tạm trú:

Có hiệu lực đến: ……./……./………        Cơ quan cấp: 

Visa/Temporary Residence Card No
Validity until
Issued by

	VI. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ THAY KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

THE INFORMATION OFTHE PERSON WHO IS AUTHORIZED TO SIGN ON BEHALF OF CHIEF ACCOUNTANT/ ACCOUNTANT

	Họ và tên:

Giới tính:
( Nam
( Nữ
Full name                                                                                                                      Gender
                  Male
                      Female

Nghề nghiệp: 

Chức vụ:

Occupation
           Job tittle

Ngày sinh: 
Nơi sinh:

Số Q/Đ ủy quyền:
Ngày ký:


Date of birth                                   Place of birth
Power of attorney No.                               Date of signing

Quốc tịch: 

Đối tượng cư trú:
( Người cư trú
( Người không cư trú
Nationality
Residental status
Resident
Non-Resident

Số CMND/ Số hộ chiếu/ Số thẻ căn cước công dân:

Ngày cấp:
Nơi cấp:

Identification/Passport No.
Issued date
Issued by

Địa chỉ thường trú: 

Điện thoại:

Registered address

Phone No.
Địa chỉ liên lạc: 

Email:

Mailing address                                                                                                                                 

Số thị thực/ Số thẻ tạm trú:

Có hiệu lực đến: ……./……./………        Cơ quan cấp: 

Visa/Temporary Residence Card No
Validity until
Issued by

	VII. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ
SERVICES REGISTRATION

	( Nhận thông báo số dư qua điện thoại.                                                                   Điện thoại:


Receiving account balance notification via phone                                                       Phone                                         
( Nhận sao kê tài khoản tại địa chỉ khách hàng chỉ định:                                        Địa chỉ:

Receiving account statement at the address instructed by Account Holder
              Address

	VIII. THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI
THE INFORMATION OF BENEFICIAL OWNERS

	1. Số thành viên là cá nhân nắm giữ từ 10% vốn điều lệ của khách hàng
                                …………. thành viên. 
Number of individuals who hold 10% or more of charter capital of the entity
 member(s)

2. Số thành viên là tổ chức nắm giữ từ 10% vốn điều lệ của khách hàng
                                …………. thành viên. 
Number of entity who hold 10% or more of charter capital of the entity
member(s)

3. Số thành viên là cá nhân nắm giữ 20% trở lên của các tổ chức tại mục 2:                                …………. thành viên. 

Number of individuals who holds 20% or more of charter capital of the entity at (2)
 member(s)

Nếu khách hàng có thành viên là cá nhân nêu tại mục 1 và mục 3 vui lòng điền thông tin bổ sung theo Quy định của DongA Bank tại BM-NVNQ-057.
If  the entity has any individuals declared at (1) and (3) please fill in addition information as DongA Bank’s term and Conditions at BM-NVNQ-057.
4. Nếu khách hàng có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, vui lòng cập nhật thông tin tại BM-NVNQ-057.
If  the entity has more than one legal representatives, please fill in addition information at BM-NVNQ-057.


	IX. MẪU DẤU VÀ CHỮ KÝ
STAMP AND SPECIMEN SIGNATURE

	Họ tên và chức vụ
Full name and Job title
	Mẫu chữ ký 1
First specimen signature 
	Mẫu chữ ký 2
Second specimen signature 

	Người đại diện theo Pháp luật
Legal representative
Họ tên:

Full name
Chức vụ:

Job title
	
	

	Người được ủy quyền ký thay người đại diện pháp luật
The person who is authorized to sign on behalf of Legal representative
Họ tên:

Full name
Chức vụ:

Job title
	
	

	Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán
Chief accountant/ Accountant 
Họ tên:

Full name
Chức vụ:

Job title
	
	


	Người được ủy quyền ký thay Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán

 The person who is authorized to sign on behalf of Chief Accountant/ Accountant

Họ tên:


Full name

Chức vụ:


Job title
	
	

	Mẫu dấu
Specimen stamp

	
	

	X. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
REQUEST AND CUSTOMER'S COMMITMENT

	Chúng tôi đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) mở Tài khoản tiền gửi thanh toán cho chúng tôi, chúng tôi đồng ý về việc quản lý và sử dụng Tài khoản như sau:
We kindly request DongA Commercial Joint Stock Bank (hereinafter referred to as "DongA Bank")  to open Current Account, we hereby to agree  and declare to DongA Bank that we operate and manage the account as belows:

1. Đề nghị DongA Bank chấp nhận và thực hiện tất cả các giao dịch liên quan đến Tài Khoản được thực hiện bởi Ông/Bà có các mẫu chữ nêu trên cho đến khi có thông báo đăng ký thay đổi hoặc theo hiệu lực của Giấy uỷ quyền (nếu có, đính kèm trong hồ sơ), tuỳ điều kiện nào xảy ra trước.
We kindly request DongA Bank to accept and performs all transactions relates to the account are performed by Mr/Ms who has the above specimen signatures until we have a written notification to change or follows the validity of the Letter of Attorney (if any, being enclosed with this Appilcation Form), depending on what condition comes first.
2. Các thông tin liên quan đến Tài khoản được đăng ký tại Giấy đăng ký này thay thế cho các thông tin đã đăng ký trước đây (nếu có). 
The above information relate to the Account registered in this Application Form is used to replace the old registered information (if there is)

3. Chịu trách nhiệm thông báo cho DongA Bank trong các trường hợp có sự thay đổi các thông tin đã cung cấp ở trên và thông báo các vấn đề khác liên quan đến Tài khoản.
We are responsible to inform DongA Bank in case of  any changes of my given information above immediately and inform other matters relate to the Account.

4. Chúng tôi chấp thuận cho DongA Bank sử dụng thông tin trong giấy đăng ký này để thông tin cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc / và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ theo yêu cầu Tuân thủ FATCA, thực hiện khấu trừ, theo yêu cầu của FATCA (nếu có).
We consent to allow DongA Bank the following uses of the information caontained in this form to disclosure of information to Vietnamese Competent Authority or/and U.S Internal Revenue Service, as required under Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Authorization to effect withholding requirements, as required under FATCA (if any).
5. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của FATCA trong vòng 90 kể từ ngày ký giấy đăng ký này.
We undertake to provide full documentations as required by FATCA within 90 days since the signing date of this Application Form.

6. Chúng tôi xác nhận các thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp, đồng ý các nội dung nêu trên và thực hiện đúng các đề nghị trên.
We hereby confirm that the information given above is true and correct and We are responsible for the given information to DongA Bank, agree with the above contents and commit to comply with the above requests.
7. Bằng việc ký tên vào Giấy đăng ký này, Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện đúng các quy định pháp luật, các quy định về mở và sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán và các quy định khác có liên quan do Ngân hàng TMCP Đông Á ban hành. Tôi hiểu rằng các quy định này (có thể được sửa đổi theo từng thời điểm) sẽ điều chỉnh việc sử dụng Tài khoản của Chúng tôi và đồng ý tuân thủ các quy định được sửa đổi đó.
By signing this Application Form, We confirm that We have read, understood then agreed to follow all laws and regulations regarding to the opening and use of current account and other related regulations issued by DongA Bank and competent authorities. We understand that these regulations (subject to be adjustable from time to time) shall govern the usages of my account and I comply to those adjustable regulations. 

8. Các Quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán của Ngân hàng TMCP Đông Á đã được công bố tại trụ sở của Ngân hàng hoặc tại website www.dongabank.com.vn, là một phần không thể tách rời trong giấy đăng ký mờ tài khoản này kể cả những sửa đổi bổ sung.
Regulations to the opening and the usage of current account are declared at DongA Bank offices or at website www.dongabank.com.vn, being an intergral part of this Application Form.
9. Phiên bản tiếng Anh được xem là bản dịch của phiên bản tiếng Việt. Trong trường hợp có mâu thuẫn về nội dung giữa hai phiên bản thì phiên bản tiếng Việt có giá trị sử dụng.

The English version is considered as a translation of Vietnamese-language version. In case of discrepancy if any, the Vietnamese version shall be valid.

	PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
FOR THE BANK ONLY
Mã cán bộ QLKH:
Mã chương trình:


Relationsip Manager Code                                    Program code

( Xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ theo quy định của DongA Bank 

vào ngày 


We hereby certify that we reiceived the required documents according to DongA Bank's Terms and Conditions on 

Chữ ký:


Signature

□ Đồng ý mở tài khoản 
Agree to open account
Số TKTT:
Loại tiền:

Account No
Currency

Số TKTT:
Loại tiền

Account No                                                                   Currency


Ngày mở Tài khoản:

Account opening date 


Thực hiện
              Kiểm duyệt
                  Officer
           Supervisor

          (Ký, ghi rõ họ tên)
               (Ký, ghi rõ họ tên)

(Sigature, full name)
             (Signature, full name)


	____________, ngày..... tháng ..... năm 20.....
                                            dd            mm             yyyy    

Chủ tài khoản
The Account Holder

Người đại diện theo pháp luật/ Người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền ký thay
Legal representative/ Authorized person who is authorized to sign on behalf of Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Signature, full name and stamp)

Xác nhận của tất cả những người đại diện theo

 pháp luật của doanh nghiệp
Confirmation of all legal representatives of the enterprise

 (Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có nhiều hơn [01] người đại diện theo pháp luật)
(Only applicable to enterprises with more than [01] legal representative)

(Ký, ghi rõ họ tên, trừ những người đã ký tên với vai trò là đại diện theo pháp luật của Chủ tài khoản nêu trên)
(Signature, full name, except those who have signed as the legal representative of the account holder above)



	□ Không đồng ý mở tài khoản 
    Do not agree to open account
- Lý do
  Reason
……………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
	





DongA Bank


Hội sở: 130 Phan Đăng Lưu�Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM


Tel: (84-28) 3995 1483     Fax: (84-28) 3995 1614


SWIFT: EACBVNVX  www.dongabank.com.vn 
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